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ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN SINH KHỐI 11

	Câu
	Ý
	Nội dung 
	Điểm

	Câu 1
	1


	a. Chất ức chế có thể hấp thụ vào rễ nhưng không đi vào mạch gỗ được do đai caspary ở nội bì ngăn lại→ chất ức chế không đến được tế bào quang hợp → cường độ quang hợp của cây không bị giảm.
	0.5

	
	
	b. Nhận định đó là sai. Khi làm tăng độ thoáng của đất sẽ hạn chế tình trạng mất nitơ trong đất vì: 



+ Các vi sinh vật hiếu khí hoạt động thực hiện các phản ứng nitrat hóa, các gốc nitrat được giữ lại trong đất. 


+ Đất thoáng, giàu O2 có tác dụng ức chế quá trình phản nitrat hóa (phản ứng xảy ra trong điều kiện yếm khí lúc đó tạo nitơ tự do bay mất). 
	0.25

0.25

	
	2
	+ Chất có hàm lượng lớn nhất là nước.

Vai trò của nước:  
- Là thành phần cơ bản của chất sống.

- Là dung môi hoà tan các chất.

- Môi trường của các phản ứng sinh hoá.

- Nguyên liệu tổng hợp chất hữu cơ trong quang hợp.

- Điều hoà nhiệt.
	0.25

0.25

	
	
	+ Chất có hàm lượng thấp nhất là các muối khoáng vi lượng.

Vai trò:           - Thành phần cấu trúc của coenzim.

                       - Hoạt hoá enzim.

                       - Tham gia cấu trúc của lục lạp.
	0.25

0.25

	Câu 2
	1
	Vẽ đúng chu trình Hatch - Slack
	0.5

	
	2
	Các loài quang hợp theo con đường này thường sống ở nơi có điều kiện nóng ẩm kéo dài, ánh sáng, nhiệt độ cao, nồng độ O2 cao, nhưng nồng độ CO2 lại thấp do đó chúng có thêm quá trình tích lũy CO​2 ở tế bào mô giậu để dự trữ cho sự tổng hợp chất hữu cơ ở tế bào bao quanh bó mạch và tránh được hô hấp sáng.
	0.5

	
	3
	Ngô có năng suất cao hơn lúa, vì chúng có điểm bù CO2 thấp hơn, cường độ quang hợp mạnh hơn, sử dụng nước tiết kiệm hơn và  không xảy ra hô hấp sáng.
	0.5

	
	4
	- Hiệu quả quang hợp của TVC4 > TVC3 do TVC3 có hô hấp sáng còn TVC4 không có hô hấp sáng.

- Hiệu quả năng lượng TVC3 > TVC4 vì:

TVC3 để hình thành 1 Glucose cần 18 ATP

TVC4 để hình thành 1 Glucose cần 24 ATP
	0.5

	Câu 3
	1
	- Hệ số hô hấp (RQ) là tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

- RQ của hạt cây họ lúa bằng 1, RQ của hạt hướng dương 0,3

- Giải thích: 

Nguyên liệu hô hấp của hạt hướng dương là lipit

Nguyên liệu hô hấp của hạt cây họ lúa là cacbohidrat
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	2
	Khi rễ cây bị ngập úng, hạt ngâm trong nước hay cây trong điều kiện thiếu oxi.
	0.25

	
	
	Có, lúc đó thực vật thực hiện hô hấp kị khí. Gồm đường phân và lên men.
	0.25



	
	
	Một số thực vật có đặc điểm thích nghi:

· Hệ rễ ít mẫn cảm với điều kiện kị khí, không bị độc do các chất sản sinh ra trong điều kiện yếm khí.

· Trong thân và rễ có hệ thống gian bào thông với nhau dẫn oxi từ thân xuống rễ.

· Rễ mọc ngược lên để hấp thụ oxi không khí như rễ thở ở sú, vẹt, mắm...
	0.5

	Câu 4
	1
	Cây ngày ngắn trên ra hoa khi 

- Giai đoạn sáng ngắn hơn giai đoạn ánh sáng tới hạn (<15,5)

- Giai đoạn tối dài hơn 8,5, không có sự gián đoạn.

- Chu kỳ: 

+ 16S/8T: cây không ra hoa vì giai đoạn tối <8,5.

+ 8S/16T: cây ra hoa vì giai đoạn tối >8,5.

+ 16S/24T: cây ra hoa vì giai đoạn tối 24h lớn hơn rất nhiều 8,5h, mặc dù giai đoạn sáng >15,5.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	2

2
	a. Thụ tinh kép: 2 tinh tử cùng tham gia thụ tinh.

Phôi nhũ (3n)=72 NST
	0.25



	
	
	b. Giống nhau:

Từ một tế bào mẹ lưỡng bội 2n qua giảm phân hình thành nên 4 giao tử đơn bội (n). Bào tử đơn bội tiếp tục nguyên phân hình thành nên thể giao tử đực (hạt phấn) hoặc cái (túi phôi).

Khác nhau:

- Quá trình hình thành hạt phấn: cả 4 tiểu bào tử đều thực hiện 2 lần nguyên phân để tạo nên hạt phấn (thể giao tử đực).

- Quá trình hình thành túi phôi: trong 4 bào tử đơn bội (n) thì 3 bào tử tiêu biến, chỉ có một đại bào tử sống sót và tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần để tạo nên túi phôi (thể giao tử cái).
	0.25

0.25

0.25

	Câu 5
	1
	a. Giải thích
Hướng động là phản ứng của thực vật trước tác nhân kích thích từ một hướng xác định.

Ứng động là phản ứng của thực vật trước tác nhân kích thích không định hướng từ môi trường.
- Ánh sáng: có thể chiếu theo 1 hoặc nhiều hướng khác nhau(có hướng sáng và cảm sáng.
- Trọng lực: chỉ có 1 hướng(chỉ có hướng trọng lực.
	0.25

0.25

	
	
	b. Hướng động: do sự phân bố lại hoocmon sinh trưởng ở hai phía, liên quan đến các quá trình sinh trưởng (phân chia, lớn lên) của tế bào ( thời gian chậm.

- Vận động cảm ứng: liên quan đến đồng hồ sinh học hay do sự thay đổi sức căng trương nước ở các tế bào khớp ( nhanh. 
	0.25

0.25

	
	2
	- Lấy 2 lô hạt đang nảy mầm, mỗi lô 30 – 40g

- Lô thứ nhất bị giết chết bằng cách ngâm vào nước sôi từ 5 – 10 phút

- Lô thứ 2 giữ bình thường

- Cho 2 lô hạt vào 2 túi lưới

- Treo túi lưới vào móc dưới nút cao su, thả 2 túi lưới vào 2 lọ miệng rộng, đậy chặt nút. Sau 30 – 60 phút mở nút lọ có hạt đã bị giết chết, đưa nhanh 1 que diêm đang cháy vào lọ, que diêm vẫn cháy.

- Mở nút lọ thứ 2 đưa que diêm đang cháy vào lọ, que diêm đang cháy bị tắt.

=> Chứng tỏ hạt chết không hô hấp, lượng O2  trong bình vẫn còn nên ngọn lửa vẫn cháy, hạt sống khi hô hấp sử dụng hết O2 trong bình nên khi cho que diêm đang cháy vào ngọn lửa sẽ tắt.
	1.0

	Câu 6
	1
	· Nghiền nhỏ thức ăn(tăng diện tích tiếp xúc với enzim tiêu hóa.

· Trộn đều thức ăn với dịch tiêu hóa.

· Đẩy thức ăn dọc theo ống tiêu hóa giúp tiêu hóa diễn ra hiệu quả, đủ thời gian hấp thu dinh dưỡng cũng như không làm ứ đọng trong ống tiêu hóa         

(đúng 2 ý: 0,25 điểm)
	0.5

	
	2
	- Kích thước nhỏ

- Da mỏng và ẩm ướt

- Hoạt động ít

- Động vật biến nhiệt
(đúng 3 ý: 0,25 điểm)
	0.5



	
	3
	· Có 4 đặc điểm của bề mặt hô hấp, quan trọng nhất là diện tích bề mặt rộng do các lá mang có nhiều phiến mang chứa mạng lưới mao mạch dày đặc.

· Có dòng nước chảy gần như liên tục và 1 chiều từ miệng qua mang.

· Có dòng máu chảy song song và ngược chiều với dòng nước đảm bảo sự khuếch tán khí dễ dàng.

· Sử dụng oxi tiết kiệm do là sinh vật biến nhiệt được môi trường nước đệm đỡ.
	0.5



	
	4
	- Số lượng phế nang nhiều hơn(tổng diện tích bề mặt trao đổi khí lớn ( hiệu quả trao đổi khí cao.

- Phổi thú có cơ hoành(tăng V.
	0.25

0.25

	Câu 7
	1
	Chức năng: vận chuyển oxi 

Cấu tạo: 

· Có Hb: chủ yếu oxi được vận chuyển nhờ Hb (98%)

· Màng mỏng: tốc độ khuếch tán nhanh

· Màng đàn hồi: có thể biến dạng đi qua các mao mạch rất nhỏ.

· Không nhân: Tăng không gian chứa Hb; Giảm tiêu hao năng lượng và oxi ở mức thấp nhất.
· Hình đĩa lõm hai mặt: Tăng diện tích bề mặt vận chuyển khí; Hb trung tâm gần màng ( dễ lấy oxi.
(Đủ 5 ý: 0,75 đ; đúng 4 ý: 0,5 đ)
	0.25

0.75

	
	2
	a. - Đứng lâu, các cơ xương không hoạt động co ép vào tĩnh mạch hỗ trợ đưa máu về tim(lượng máu về tim giảm.

- Tim vẫn bơm máu(động mạch(mao mạch(tăng lượng máu đến mao mạch ở chân( tăng HA mao mạch(tăng đẩy dịch từ mao mạch vào mô(tăng V mô (phù chân)(ép vào đầu mút TK(giảm xung TK truyền về TWTK(giảm cảm giác(tê chân.
	0.25

0.25

	
	
	b. - Khi tim co bơm máu vào ĐM tạo áp lực nên thành mạch(HA tối đa. Khi tim dãn, ĐM đàn hồi co vào đẩy máu  đi(HA tối thiểu.

- Máu qua mao mạch, HA giảm nhiều. Máu vào TM, TM đàn hồi kém, HA thấp không đủ đẩy TM dãn ra và co lại(chỉ có 1 chỉ số HA.
	0.25

0.25

	Câu 8
	1
	MT nhiều nước

MT ít nước

Quai Henle ngắn(phần tủy ít

Quai Henle dài(phần tủy nhiều

Cầu thận nhiều(phần vỏ nhiều

Cầu thận ít(phần vỏ ít


	0.25

0.25

	
	2
	- Cá nước ngọt (0.25đ)
- Cá nước mặn (0.25đ)
+ nhiều nephron

+ Các tiểu cầu thận phát triển

(Tạo nước tiểu với vận tốc cao

+ số lượng nephron ít

 + Các tiểu cầu thận ít phát triển

(Tạo nước tiểu với vận tốc thấp


	0.25

0.25

	
	3
	- Trong huyết tương NaHCO3 chiếm 65 – 70% có vai trò vận chuyển CO2 từ các mô về phổi.

- NaHCO3 đóng vai trò là hệ đệm bicacbonat (NaHCO3/H2CO3) có tác dụng ổn định pH máu và dịch mô.

- NaHCO3 có trong thành phần của dịch  tụy và dịch mật, có vai trò ổn định pH dich ruột khi thức ăn từ dạ dày đi xuống ruột. 
	0.25

0.25

	
	4
	Aldosteron tăng cường tái hấp thu Na+ ở ống lượn xa (kéo nước từ ống thận về(tăng Na+ trong máu và giữ nước trong máu (tăng V máu( HA tăng.

Tái hấp thu Na+ (tăng thải H+ (đánh đổi H+ và K+) nên pH máu sẽ tăng (mất H+); K+ máu giảm.
	0.25

0.25

	Câu 9
	1
	Na+ bên ngoài cao hơn(khi kích thích mở các cổng Na+(nhiều kênh Na+ mở hơn(biên độ điện thế hoạt động lớn hơn.
	0.5

	
	2
	Na+ vào ít( biên độ điện thế hoạt động nhỏ hơn.
	0.5

	
	3
	ĐTHĐ không hình thành do nồng độ Na+ 2 bên màng như nhau.
	0.5

	
	4
	ĐTN giảm phân cực(ĐTHĐ giảm biên độ.
	0.5

	Câu 10
	1
	- Sự di chuyển của tinh trùng trong ống dẫn trứng

+ Lực đẩy của đuôi

+ co bóp của ống dẫn trứng

+ Co bóp của tử cung
(Đúng 2 ý: 0,25 đ)
	0.5

	
	
	- Sự di chuyển của trứng trong ống dẫn trứng

+ chuyển động của lông cực nhỏ trên thành ống dẫn trứng

+ co bóp của ống dẫn trứng

+ Co bóp của tử cung

(Đúng 2 ý: 0,25 đ)
	0.5

	
	2
	-FSH: 
+ Ở con đực: kích thích ống sinh tinh phát triển, tác động vào tế bào sertoli => tham gia vào quá trình sản sinh ra tinh trùng

+ Ở con cái: kích thích nang trứng đang phát triển, tác động vào tế bào hạt của của nang trứng gây tăng sinh tế bào hạt
	0.25

0.25



	
	
	- LH: 
+ Ở con đực: tác dụng vào tế bào kẽ (tế bào Leydig) => tăng tiết testosteron.

  + Ở con cái: cùng với FSH làm trứng chín và rụng, kích thích sự phát triển của thể vàng, tạo ostrogen và progesteron.
	0.25

0.25
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